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	Câu 1
	Ý
	
	1

	
	
	- Là một nhóm các máy tính được kết nối với nhau bên trong một vùng diện tích địa lý nhỏ

- Người dùng cần đăng nhập vào mạng sử dụng tên người dùng và mật khẩu đã được ghi nhận trước. Sau đó có thể truy cập vào các dịch vụ và tài nguyên mạng

- Phần lớn các mạng LAN hiện nay tuân theo tiêu chuẩn mạng Ethernet. Ethernet là một tập hợp các công nghệ mạng dành cho mạng cục bộ
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	Câu 2
	
	
	3.5

	
	
	- Mỗi máy tính trong mạng TCP/IP (hoặc trên Internet) có một địa chỉ Internet để phân biệt nó với các máy tính khác trên mạng. Địa chỉ Internet được gọi là địa chỉ IP

- Có 2 phiên bản: phiên bản 4 (IPv4) và phiên bản 6 (IPv6)

- Tất cả các thiết bị hỗ trợ địa chỉ trên mạng, bao gồm các máy in mạng, các bộ định tuyến,… cần có một địa chỉ IP

   - Địa chỉ IPv4 là địa chỉ 32-bit được chia thành bốn phần với mỗi phần được phân chia bởi một dấu chấm. Ví dụ về địa chỉ IPv4 là:  200.168.212.226.

   - Địa chỉ IP không tồn tại mãi; \Địa chỉ IP cung cấp hai mẩu thông tin: nó xác định mạng mà nó đang sử dụng, và xác định máy tính trên mạng đó.

   - Một máy tính cần có một địa chỉ IP để kết nối với Internet.

   - Một địa chỉ IP cần duy nhất bên trong một mạng.
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	2.5

	
	
	- Downloading là quá trình sao chép tệp tin từ máy chủ trên Internet về máy tính của bạn

- Uploading là quá trình gửi thông tin từ máy tính của bạn tới máy chủ

- Hầu hết mọi người tải thông tin xuống nhiều hơn là tải thông tin lên. Vì vậy, hầu hết các ISP cung cấp dịch vụ cho phép tải thông tin xuống với tốc độ nhanh hơn nhiều so với tải thông tin lên. 

   - Dòng thông tin tải xuống (tải xuống) — Dữ liệu di chuyển trong dòng thông tin tải xuống khi đến vị trí của bạn từ máy chủ Web. Người dùng có thể mua dịch vụ DSL với tốc độ tải dữ liệu 8, 12, hoặc 24 Mbps.

   - Dòng thông tin tải lên (tải lên) — Dữ liệu di chuyển trong dòng thông tin tải lên khi bạn gửi hoặc tải thông tin lên. Người sử dụng có thể mua dịch vụ DSL với tốc độ tải dòng thông tin lên có tốc độ 640 Kbps, 1 Mbps, hoặc 3 Mbps.
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	- Đường dây mạng số dịch vụ tích hợp (ISDN) là đường dây thoại số

- Do là đường dây số nên không yêu cầu sự chuyển đổi nào từ tín hiệu tương tự thành tín hiệu số

   - Do là đường dây số nên không yêu cầu sự chuyển đổi nào từ tín hiệu tương tự thành tín hiệu số

   - ISDN truyền tải dữ liệu với tốc độ 128 Kbps

- ISDN đã từng được sử dụng rất nhiều trên thế giới. Ngày nay, ISDN đã phần lớn bị thay thế bởi cáp và các dịch vụ DSL.
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	Câu 5
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	- Hàng rào bảo mật điều khiển dòng thông tin giữa Internet và mạng riêng

- Có thể là một hệ thống máy tính riêng, một thiết bị tường lửa chuyên dụng, hoặc được tích hợp sẵn trong bộ định tuyến

- Bảo vệ mạng của bạn khỏi các hoạt động độc hại đến từ bên ngoài mạng, và cung cấp một “cửa” vào ra để mọi người có thể giao tiếp với một mạng bảo mật (LAN) và mạng Internet mở, không bảo mật.

   - Thường được đặt giữa LAN trong doanh nghiệp và Internet

   - Không có máy tính nào trong LAN kết nối trực tiếp với Internet và bất kỳ yêu cầu thông tin nào cũng cần vượt qua tường lửa
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